	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:             /LTT-ĐT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 5 năm 2017


Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Tên cơ sở đăng ký: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH    PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: LY TU TRONG TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

2. Địa chỉ trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 110 521
Fax: (08) 38 118 676

Website: LTTC.edu.vn
Email: phongdaotao@lttc.edu.vn
Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): Không
3. Quyết định thành lập: số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày, tháng, năm cấp: 03 tháng 02 năm 2005  

Cơ quan cấp: Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. Họ và tên Hiệu trưởng: Phạm Hữu Lộc
Quyết định bổ nhiệm số: 1275/QĐ-GDĐT-TC
Ngày tháng năm cấp: 25 tháng 8 năm 2014
Cơ quan cấp: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

5. Đăng ký chuyển đổi hoạt động giáo dục nghề nghiệp:

a) Tại trụ sở chính:

Đính kèm Danh sách ngành, nghề đào tạo đề nghị chuyển đổi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Tại phân hiệu/ địa điểm khác: Không có

6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, phòng TS-ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh  phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


DANH SÁCH NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Công văn số:       /LTT-ĐT ngày      tháng  5  năm 2017 của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Ngành, nghề đào tạo đề nghị chuyển đổi đăng ký

hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	Ngành/ nghề đã có Quyết định mở mã ngành đào tạo/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

	
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành, nghề
	Quy mô

tuyển sinh/năm
	Trình độ đào tạo
	Ngành đã có Quyết định

mở mã ngành đào tạo
	Nghề đã có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

	1
	Tin học ứng dụng
	6480206
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm
	

	
	
	5480206
	100
	Trung cấp
	
	

	2
	Thiết kế trang web
	6480217
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ web
	

	
	
	5480217
	100
	Trung cấp
	
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	6480105
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính
	

	
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	5480105
	100
	Trung cấp
	
	

	4
	Lập trình máy tính  
	6480208
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm
	

	
	
	5480208
	100
	Trung cấp
	
	

	5
	An ninh mạng
	6480219
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính
	

	
	
	5480219
	100
	Trung cấp
	
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	6480210
	50
	Cao đẳng
	
	Quản trị mạng máy tính

	
	
	5480210
	100
	Trung cấp
	
	

	7
	Tiếng Anh
	6220206
	50
	Cao đẳng
	Tiếng Anh
	

	
	
	5220206
	100
	Trung cấp
	
	

	8
	Tài chính doanh nghiệp
	6340201
	50
	Cao đẳng
	
	Tài chính doanh nghiệp

	
	
	5340201
	100
	Trung cấp
	
	

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	50
	Cao đẳng
	
	Kế toán doanh nghiệp

	
	
	5340302
	100
	Trung cấp
	
	

	10
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	6340404
	50
	Cao đẳng
	
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	
	
	5340404
	100
	Trung cấp
	
	

	11
	Công nghệ hàn
	5510217
	100
	Trung cấp
	Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Tiện, Phay
	

	12
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	

	
	
	5510201

	100
	Trung cấp
	
	


	13
	Công nghệ chế tạo máy
	6510212
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Chế tạo máy
	

	
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	5510212
	100
	Trung cấp
	
	

	14
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	6520149
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Cơ điện
	

	
	
	5520149
	100
	Trung cấp
	
	

	15
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	6520155
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sửa chữa và bảo trì máy CNC
	

	
	
	5520155
	100
	Trung cấp
	
	

	16
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	50
	Cao đẳng
	
	Cắt gọt kim loại

	
	
	5520121
	100
	Trung cấp
	
	

	17
	Công nghệ ô tô
	6510216
	50
	Cao đẳng
	
	Công nghệ ô tô

	
	
	5510216
	100
	Trung cấp
	
	

	18
	Công nghệ sơn tĩnh điện
	6510412
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật ô tô, chuyên ngành Kỹ  thuật đồng sơn ô tô
	

	
	
	5510412
	100
	Trung cấp
	
	

	19
	Công nghệ sơn ô tô
	5510414
	100
	Trung cấp
	Công nghệ kỹ thuật ô tô, chuyên ngành Kỹ  thuật đồng sơn ô tô
	

	20
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	6510211
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	

	
	
	5510211
	100
	Trung cấp
	
	

	21
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	

	
	
	5520205
	100
	Trung cấp
	
	

	22
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	6520255
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	

	
	
	5520255
	100
	Trung cấp
	
	

	23
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	6520114
	50
	Cao đẳng
	
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	
	
	5520114
	100
	Trung cấp
	
	

	24
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	
	
	5510303
	100
	Trung cấp
	
	

	25
	Điện tử dân dụng
	6520224
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	
	
	5520224
	100
	Trung cấp
	
	

	26
	Điện dân dụng
	6520226
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	
	
	5520226
	100
	Trung cấp
	
	

	27
	Lắp đặt điện công trình
	6520239
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	
	
	5520239
	100
	Trung cấp
	
	

	28
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	6520201
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành Điện tử công nghiệp
	

	
	
	5520201
	100
	Trung cấp
	
	

	29
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông
	6520218
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành Điện tử viễn thông
	

	
	
	5520218
	100
	Trung cấp
	
	

	30
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	6520221
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành Điện tử viễn thông
	

	
	
	5520221
	100
	Trung cấp
	
	

	31
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	6510305
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành Tự động hóa
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	5510305
	100
	Trung cấp
	
	

	32
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	6520235
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành Tự động hóa
	

	
	
	5520235
	100
	Trung cấp
	
	

	33
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
	6510304
	50
	Cao đẳng
	
	Cơ điện tử

	
	
	5510304
	100
	Trung cấp
	
	

	34
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	6520217
	50
	Cao đẳng
	
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

	
	
	5520217
	100
	Trung cấp
	
	

	35
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	50
	Cao đẳng
	
	Điện tử công nghiệp

	
	
	5520225
	100
	Trung cấp
	
	

	36
	Điện công nghiệp
	6520227
	50
	Cao đẳng
	
	Điện công nghiệp

	
	
	5520227
	100
	Trung cấp
	
	

	37
	Công nghệ may 
	6540203
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ may, chuyên ngành Công nghệ may và thời trang
	

	
	Công nghệ may và thời trang
	5540203
	100
	Trung cấp
	
	

	38
	Thiết kế thời trang
	6540205
	50
	Cao đẳng
	Công nghệ may, chuyên ngành Công nghệ may và thời trang
	

	
	
	5540205
	100
	Trung cấp
	
	

	39
	May thời trang
	6540204
	50
	Cao đẳng
	
	May thời trang

	
	
	5540204
	100
	Trung cấp
	
	

	40
	Công nghệ may Veston
	6540206
	50
	Cao đẳng
	
	Công nghệ may Veston

	
	
	5540206
	100
	Trung cấp
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1

